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BÁO CÁO 
Tiến độ thực hiện Chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040

Kính gửi: Cục Hoá chất, Bộ Công Thương

[bookmark: _GoBack]Thực hiện Văn bản số 9092/BCT-HC ngày 11/11/2024 của Bộ Công Thương về việc triển khai triển khai và báo cáo định kỳ tiến độ thực hiện chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040, thừa ủy quyền của UBND tỉnh Lâm Đồng tại Văn bản số 9928/UBND-KT ngày 14/11/2024, Sở Công Thương báo cáo việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 với nội dung như sau:
1. Về triển khai Chiến lược và thực hiện tích hợp các nội dung của Chiến lược vào Quy hoạch tỉnh theo điều kiện phát triển, tiềm năng, lợi thế của địa phương: 
Tỉnh Lâm Đồng triển khai các văn bản chỉ đạo, điều hành liên quan đến Chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam như: Ban hành văn bản số 4917/UBND-MT ngày 05/7/2022 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển ngành công nghiệp hoá chất Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2040; ban hành văn bản số 2641/STNMT-MT ngày 13/10/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai đến các cơ quan, đơn vị liên quan đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật trong hoạt động sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, sử dụng, vận chuyển, lưu giữ, chuyển giao và xử lý hoá chất, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y của các cơ sở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; triển khai tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực sử dụng hóa chất, chủ động ứng phó với các sự cố môi trường năm 2018; ban hành Văn bản số 1580/SCT-KTAT ngày 17/6/2019 của Sở Công Thương về việc yêu cầu các doanh nghiệp sử dụng, kinh doanh hoá chất thực hiện huấn luyện an toàn hóa chất theo nghị định 113/2017/NĐ-CP); Văn bản số 604/SCT-KTAT ngày 30/3/2020 về việc thông báo hệ thống hài hoà nhãn hoá chất bằng 38 ngôn ngữ trong APEC và liên minh Châu Âu; Rà soát, tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1526/QĐ-UBND ngày 15/6/2021 về việc sửa đổi Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 1458/QĐ-UBND ngày 03/7/2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng; triển khai tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền, hướng dẫn thự hiện các quy định có liên quan đến hoạt động bảo vệ môi trường cho các doanh nghiệp năm 2020, năm 2022, năm 2024; triển khai thực hiện “Đánh giá các nguồn gây ô nhiễm môi trường, tác động xấu đến môi trường từ hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng” năm 2023; ban hành Văn bản số 2787/SCT-KTAT ngày 09/12/2024 về việc rà soát điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện lĩnh vực hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng, Văn bản số 1450/SCT-TTr ngày 01/6/2024 về một lưu ý trong hoạt động hoá chất; Hàng năm Sở Công Thương có công văn nhắc nhở các doanh nghiệp gửi báo cáo tổng hợp về tình hình hoạt động hóa chất của năm trước, gửi đồng thời Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và cơ quan quản lý ngành cấp tỉnh nơi tiến hành hoạt động hóa chất. 
Về phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường: hàng năm phối hợp với các Sở, ngành, địa phương tiến hành rà soát, thống kê toàn bộ các cơ sở sản xuất, kinh doanh có sử dụng hóa chất độc hại, hóa chất nguy hiểm và có phương án để quản lý chặt chẽ; thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất của tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý. Các dự án, cơ sở sử dụng hoá chất chủ yếu dùng cho việc xử lý nước thải với khối lượng không nhiều. Trong quá trình thẩm định hồ sơ môi trường cũng đã đánh giá tác động của việc sử dụng hoá chất và đưa ra các biện pháp giảm thiểu.
Phối hợp với các Sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch, lộ trình đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để tổ chức thực hiện đến 2025 đảm bảo di dời các cơ sở sản xuất, kinh doanh có sử dụng hóa chất độc hại, hóa chất nguy hiểm đang nằm trong khu vực đô thị hoặc khu dân cư tập trung để bảo vệ môi trường sinh thái, bảo đảm an toàn sức khỏe cho cộng đồng dân cư.
Căn cứ Quyết định số 1727/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, phương án phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh gồm 03 khu công nghiệp, trong đó có Khu công nghiệp Phú Hội.
Theo Quyết định số 1671/QĐ-UBND ngày 27/6/2007 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Phú Hội, huyện Đức Trọng, nhóm ngành công nghiệp hóa chất được dự kiến đầu tư vào Khu công nghiệp Phú Hội (tại điểm a khoản 5 Điều 1).
Như vậy, các nội dung của Chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 đã được tích hợp vào Quy hoạch tỉnh thông qua định hướng phát triển ngành công nghiệp hóa chất trong Khu công nghiệp Phú Hội. 
2. Việc tham mưu UBND tỉnh lấy ý kiến của Bộ Công thương về sự phù hợp của các dự án đầu tư trong lĩnh vực hóa chất với Chiến lược phát triển ngành trong quá trình xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư:
Từ thời điểm Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 726/QĐ-TTg ngày 16/6/2022 đến nay, tỉnh Lâm Đồng chưa chấp thuận chủ trương đầu tư cho dự án thuộc lĩnh vực hóa chất.
3. Thông tin về hoạt động của dự án thuộc lĩnh vực hóa chất trên địa bàn tỉnh như sau:
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có 01 dự án thuộc lĩnh vực hóa chất cơ bản đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 348/QĐ-UBND ngày 21/02/2020. Dự án đang trong giai đoạn nghiệm thu, hoàn thành đưa vào hoạt động; chưa ghi nhận các khó khăn, vướng mắc liên quan đến dự án. (Chi tiết theo Phụ lục 1 đính kèm). Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đã cử thành viên tham dự hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án trên. Dự án đã được Bộ tài nguyên và Môi trường phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 696/QĐ-BTNMT ngày 08/04/2022. 
Ngày 10/12/2024, Sở Công Thương Lâm Đồng nhận được Văn bản đề nghị số 0412/ĐN-BLC ngày 04/12/2024 của Công ty Cổ phần HC Bảo Lâm về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp. Căn cứ kết quả thẩm định tại Biên bản thẩm định ngày 18/12/2024 của Đoàn thẩm định, hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp của Công ty Cổ phần HC Bảo Lâm không đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận với các lý do sau: Chưa phù hợp với mục tiêu dự án; tiến độ thực hiện dự án theo Quyết định chủ trương đầu tư số 1320/QĐ-UBND ngày 25/7/2022 (Điều chỉnh lần thứ 2) đã hết hạn (hết Quý III/2023 đưa nhà máy vào vận hành). Nhà xưởng, kho chứa hóa chất chưa được kiểm tra, nghiệm thu công việc xây dựng, hoàn thành hạng mục công trình theo quy định tại Nghị định 06/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26/01/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. Chưa đáp ứng tiêu chí “Quyết định phê duyệt hoặc văn bản xác nhận các tài liệu liên quan đến bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành”.
Trên đây là báo cáo tiến độ thực hiện Chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040. Sở Công Thương đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp, triển khai thực hiện./.
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PHỤ LỤC 1: THÔNG TIN DỰ ÁN THUỘC LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG
(Kèm theo văn bản số         /KHĐT-KTN ngày         tháng 01 năm 2025 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

	STT
	Thông tin chung về doanh nghiệp
	Loại hình hoạt động, sản phẩm
	Quy mô sản xuất, kinh doanh
	Hiện trạng thiết bị công nghệ
	Phương án cải tạo, cải tiến, chuyển đổi mô hình công nghệ và sản phẩm (nếu có)
	Vị trí trong khu chức năng (có/không)
	Di dời đến các khu chứng năng (có/không)
	Thời điểm, phương án di dời (nếu có)
	Khó khăn, vướng mắc
	Đề xuất cơ chế chính sách và giải pháp

	1
	Công ty Cổ phần HC Bảo Lâm (Địa chỉ: tổ 19, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm;
Sđt: 0982761022)
	Thực hiện dự án sản xuất xút (NaOH) và các sản phẩm xử lý nước cấp, nước thải từ Clo
	+ Sản xuất xút 45% : 20.000 tấn/năm;
+ Chất lắng PAC: 30.000 tấn (dạng bột khô 32% Al2O3/năm);
+ Javen (NaOCl): 2.600 tấn/năm;
+ Axit HCl: 10.000 tấn/năm;
+ Clo lỏng: 150 tấn/năm.
	Sản xuất theo công nghệ MemBrane (màng ion)
	Không
	Không
	Không
	Không
	Không
	Không



